
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP ĐÀ NẴNG SONGANHHYG

PHIẾU THÔNG SỐ KỸ THUẬT (TDS)
Bản chuẩn hóa Thông số Kỹ thuật (TDS) SONGANHHYG tổng hợp từ SDS Ecolab SG-903729 & nhãn bao bì 2L chính hãng mã
14963

SAH-APR-CHM-06
Hồ sơ Kỹ thuật Hóa

chất

Ecolab Oasis Pro 12 Neutral All Purpose Cleaner
Thương hiệu / Xuất xứ: Ecolab — Singapore / APAC (Ecolab Pte Ltd)
Mã sản phẩm NSX: SG-903729 / APAC 14963 (Túi 2 Lít hệ thống Ecolab Oasis Pro)
Quy cách đóng gói: Túi siêu đậm đặc 2 Lít hệ thống khép kín (2 x 2 L/thùng, mã SG 903729 / mã APAC 14963)
Khóa mã màu SAH-CHM-08: ■ Xanh dương — Kính/Đa năng
Nguồn tham chiếu gốc: https://chemicals.brianbell.com.pg/product/oasis-pro-12-14963-cleaner-hp-neutral-liq-2l/

1. Thông số Lý hóa & Thành phần Hoạt chất

Trạng thái, Màu & Mùi Chất lỏng trong màu vàng/hổ phách, hương cam chanh nhẹ (citrus)

Dải pH tiêu chuẩn 6.5 - 8.0 (đậm đặc 100%); 7.0 - 7.5 (dung dịch pha loãng trung tính)

Tỷ trọng / Độ nhớt 1.028 - 1.048 g/cm³; tan hoàn toàn trong nước

Điểm chớp cháy Không bắt lửa (Non-flammable / Boiling point > 100°C)

Hoạt chất & Mã CAS Alcohols, C9-11 ethoxylated (>= 5 - < 10%) [hoặc C10-14 ethoxylated trên mã 14963],
Ethylenediamine tetraacetate / Tetrasodium EDTA (>= 1 - < 5%) (CAS: 68439-46-3; 64-02-8)

Chứng nhận / Tiêu chuẩn Hoạt chất diện hoạt phân hủy sinh học (Biodegradable surfactants), giảm 80% rác thải nhựa bao bì so
với can truyền thống

2. Định mức Pha loãng & Phạm vi Ứng dụng

Chế độ / Tác vụ Tỷ lệ pha chuẩn Khu vực & Bề mặt áp dụng

Phun lau bề mặt (bình xịt) 0.39% - 1.5% (4 - 15 mL/Lít) Tường, bàn ghế, cửa, đồ nội thất

Lau sàn bằng xô (tải bẩn cao) 1.5% - 3.03% (15 - 32 mL/Lít) Sàn cứng chịu nước, không để lại màng

3. Quy trình Thi công & Tương thích Bề mặt

Mở cửa bộ pha khép kín Ecolab Oasis Pro, lắp túi 2L vào rãnh định vị và vặn khớp đầu hút.
Đặt bình xịt hoặc xô có gắn nhãn mã màu chuẩn vào vòi xuất pha tự động nồng độ 0.39% - 3.03% (4 - 32 mL/L).
Phun dung dịch lên bề mặt hoặc lau bằng khăn/cây lau theo hình số 8; không cần trộn thêm hóa chất khác.
Rửa tay sạch sau ca làm việc; bảo quản túi trong khoảng 0°C - 50°C.

Bề mặt được phép Sàn, tường sơn, cửa, đồ nội thất, quầy bàn, thiết bị nhà tắm và đa số bề mặt cứng chịu nước không để
lại màng cặn

Bề mặt cấm / Tương kỵ TUYỆT ĐỐI chỉ pha với nước (không trộn lẫn bất kỳ hóa chất nào khác); tránh làm sũng nước sàn gỗ
thô không sơn phủ

Trang bị PPE & Cách ly Thay túi 2L: Kính bảo hộ có tấm che bên (safety glasses with side-shields). Dung dịch pha sử dụng:
Găng tay vệ sinh tiêu chuẩn, không yêu cầu PPE đặc thù theo SDS • Thời gian cách ly: 0 phút (lau ướt
và để khô tự nhiên hoặc lau khô)

Lưu ý kiểm định kỹ thuật SONGANHHYG: Ghi nhận 2 biến thể bao bì APAC: mã SG 903729 (Warning H319) và mã AU/PG 14963 (Danger H318 trên
đậm đặc); khi sử dụng dung dịch đã pha 4-32 mL/L đều xếp loại Không nguy hại.
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